
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đa Tiện, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

13/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TINH HOA VIỆT

2301240714

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công 
trình xây dựng khác như: + Cửa cuốn, cửa tự động; + Thang 
máy, thang cuốn

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), 
cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng 
những vật liệu khác; Lắp đặt thiết bị nội thất; Lắp đặt thiết bị, 
đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt động tương tự; Hoạt 
động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp gỗ 
tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...

4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng; quặng uranium và quặng thorium)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng

4663

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TINH HOA VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TINH HOA VIET TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TINH HOA VIET PRO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978274586/0866793968
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

6619

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán);

7020

11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ 

7490

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa 
sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, 
sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết 
bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, 
chậu rửa mặt

2220(Chính)

17. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, 
cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại; Sản xuất 
nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận 
tháo rời...; Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là 
hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); Sản xuất khung hoặc sườn kim 
loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu 
treo...);

2511

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng - Cho thuê 
máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) - Cho thuê 
máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân 
vào đâu

7730

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH VĂN 
HIỆP

Việt 
Nam

Thôn Cát Đằng, Xã 
Yên Tiến, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 036092010185

2 NGÔ XUÂN 
LƯƠNG

Việt 
Nam

Xóm Đồng Xưởng, 
Xã Đồng Hợp, Huyện 
Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 186273142

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036092010185
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN HIỆP Nam

18/02/1992 Kinh Việt Nam

27/05/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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